
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BÉ KHÁM PHÁ BẢN THÂN - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 

TUỔI - LỚP 4 tuổi B  

Tên giáo viên: 4TB  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 30/09 đến 04/10 

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 11/10 

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 18/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Hoạt động khác: 

- ĐÓN TRẺ 

- THỂ DỤC SÁNG TẬP 

THEO NHỊP ĐẾM Từ 1 - 4  

ĐÓN TRẺ 

- THỂ DỤC SÁNG TẬP 

THEO NHỊP ĐẾM Từ 1 - 4  

Hoạt động khác: 

ĐÓN TRẺ 

- THỂ DỤC SÁNG TẬP 

THEO LỜI BÀI HÁT " 

THẬT ĐÁNG YÊU " .  

 

Trò chuyện 
TRÒ CHUYỆN VỀ BẢN 

THÂN CỦA BÉ  

Hoạt động khác: 

TRÒ CHUYỆN VỀ CÁC 

BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ  

TRÒ CHUYỆN VỀ 

TRANG PHỤC CỦA BÉ  
 

Hoạt động học 

T2 

KPKH Bé tìm hiểu về bản 

thân (MT41)  

STEAM 5E: KHÁM PHÁ 

CÁC GIÁC QUAN (MT20)  

Toán  

Nhận biết tay phải tay trái 

của bản thân  

MT77, 

MT41, 

MT20, 

MT39, 

MT86 

T3 

THỂ DỤC 

VĐCB"Chạy theo đường 

dích dắc 

TCVĐ:Chuyền bóng  

Hoạt động vận động 

THỂ DỤC 

VĐCB: Đi bước dồn trước 

- TCVĐ:Tung bóng  

Thể dục: 

VĐCB; Bật liên tục về phía 

trước 

TC: Kéo co  

T4 

Tạo Hình: Vẽ bánh sinh nhật  LQVT : Xác định phía trên, 

phía dưới của bản thân trẻ 

(MT39)  

STEAM 

Tạo hình: LÀM THIỆP 

TẶNG MẸ 20/10  

T5 

Hoạt động âm nhạc 

Âm nhạc  

Dạy hát: “Mời bạn ăn’’ 

Âm nhạc: 

NDTT: Dạy vận động bài 

“Cái mũi” 

NDKH: Nghe hát “Tập đánh 

Hoạt động học :Âm nhạc 

 

Sinh hoạt văn nghệ (MT86)  



Nghe hát: “Đường và chân 

Trò chơi: “Ai nhanh hơn”  

răng” 

TCÂN Khiêu vũ cùng nhạc  

T6 

Văn học 

Thơ Tâm sự của cái mũi 

(MT77)  

VĂN HỌC 

Truyện Cái Mồm  

Văn học 

Thơ Cô dạy  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

CHƠI NGOÀI TRỜI 

- HĐCMĐ: Trò chuyện về 

thời tiết 

- TC: Mưa to mưa nhỏ 

- Chơi tự do  

CHƠI NGOÀI TRỜI 

- HĐCMĐ: Chơi với lá 

chuối. 

- TC: Về đúng nhà 

- Chơi tự do  

Hoạt động ngoài trời 

HĐCMĐ:Thí nghiệm bong 

bóng xà phòng  

Trò chơi: Thi xem đội nào 

nhanh 

- Chơi tự do  

 

T3 

CHƠI NGOÀI TRỜI 

- HĐCMĐ:Lắng nghe âm 

thanh cuộc sống 

- TC: Tìm bạn 

- Chơi tự do  

Chơi ngoài trời 

- Trò chơi: Trời nắng trời 

mưa 

- HĐCCĐ: Sáng tạo cùng 

sắc màu trên tấm nilong 

- Chơi tự do:  

Chơi ngoài trời 

- HĐCMĐ: Chơi với rơm 

khô 

- TC: Cáo và thỏ 

- Chơi tự do  

T4 

CHƠI NGOÀI TRỜI 

- HĐCMĐ: In hình bàn chân 

bằng phấn  

- TC: Tay đẹp 

- Chơi tự do  

CHƠI NGOÀI TRỜI 

- TC: Mèo đuổi chuột 

HĐCMĐ: Chơi với lá cây 

- Chơi tự do  

- CHƠI NGOÀI TRỜI  

- TCVĐ: Bóng tròn to  

- HĐCMĐ: Vẽ trang phục 

bằng phấn trên sân trường 

- Chơi tự do  

T5 

CHƠI NGOÀI TRỜI 

- HĐCMĐ: Quan sát vật 

chìm vật nổi 

- TC: Trời nắng trời mưa 

- Chơi tự do  

Chơi ngoài trời 

- HĐCMĐ: Quan sát đồ chơi 

ngoài trời 

- TCVĐ: cáo và chim sẻ 

- Chơi tự do  

Chơi ngoài trời 

- TC: Vận chuyển cát 

- HĐCCĐ: Chơi với cát 

- Chơi tự do:  

T6 
CHƠI NGOÀI TRỜI 

- HĐCMĐ Thí nghiệm tan 

CHƠI NGOÀI TRỜI 

- HĐCMĐ: Xếp khuôn mặt 

CHƠI NGOÀI TRỜI 

- TC: Trời nắng trời mưa 



không tan 

- TC: Chuyền bóng 

- Chơi tự do  

từ sỏi 

- TC: Mưa to mưa nhỏ 

- Chơi tự do  

- HĐCMĐ: Chơi với giấy 

- Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

CHƠI, HĐ Ở CÁC GÓC 

+ Góc xây dựng: 

+ Góc phân vai:. 

+ Góc nghệ thuật: 

+ Góc học tập: 

+ Góc thiên nhiên:  

CHƠI, HĐ Ở CÁC GÓC 

+ Góc xây dựng: 

+ Góc phân vai:. 

+ Góc nghệ thuật: 

+ Góc học tập: 

+ Góc thiên nhiên:  

CHƠI, HĐ Ở CÁC GÓC  

+ Góc xây dựng:  

+ Góc phân vai:.  

+ Góc nghệ thuật:  

+ Góc học tập:  

+ Góc thiên nhiên:  

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, 

VỆ SINH (MT60)  

HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, 

VỆ SINH ( ) (MT12)  

HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, 

VỆ SINH (MT10)  

 

MT60, 

MT12, 

MT10 

Hoạt động 

chiều 

T2 

CHƠI, HĐ THEO Ý THÍCH 

- TC: Chi chi chành chành 

HĐ 2: LQBT: Phải là 2 tay 

- Chơi tự chọn  

Chơi, HĐ theo ý thích 

- TC: Tay đẹp 

- Thực hành " Pha nước 

chanh" 

- Chơi tự chọn  

CHƠI, HĐ THEO Ý THÍCH 

- TC: kéo cưa lừa xẻ 

- Nghe nhạc nghe các bài hát 

trong chủ đề 

- Chơi tự chọn  

MT82 
T3 

CHƠI, HĐ THEO Ý THÍCH 

- TC: Lộn cầu vồng 

- Dạy trẻ tập làm một số việc 

tự phục vụ 

- Chơi tự chọn  

CHƠI, HĐ THEO Ý THÍCH 

- TC: chi chi chành chành. 

- LQBT: Cô dạy 

- Chơi tự do  

CHƠI, HĐ THEO Ý THÍCH 

- Trò chơi: Chuyển động với 

1 nụ cười 

- Sáng tạo cùng đôi bàn tay 

- Chơi tự chọn  

T4 

CHƠI, HĐ THEO Ý THÍCH 

- TC: Giấu tay 

-Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa 

tay. 

- chơi tự chọn  

CHƠI, HĐ THEO Ý THÍCH 

- TC: Con chim xinh 

- Bé cất đồ chơi gọn gàng 

- Chơi tự chọn  

CHƠI, HĐ THEO Ý THÍCH 

TC: thi xem đôi nào nhanh 

- HĐCMĐ: “Xem sách về 

chủ đề bản thân tại thư viện 

xanh ” 

- Chơi tự do  



T5 

- Trò chơi:“Rồng rắn lên 

mây” 

- Hoạt động: Đọc ca dao “ 

Nu na nu nống” 

- Chơi tự chọn.  

.- Trò chơi: “Tôi buồn, tôi 

vui‘’ 

- Trạng thái cảm xúc(Cảm 

quan) 

- Chơi tự chọn  

Hoạt động chiều 

- Làm bài tập trong vở 

LQVT 

- Trò chơi: Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự chọn.  

T6 

CHƠI, HĐ THEO Ý THÍCH 

- TC: Luồn tổ dế 

- Lao động vệ sinh 

- Chơi tự chọn  

CHƠI, HĐ THEO Ý THÍCH 

- TC: nu na nu nông 

- Lao động vệ sinh 

- Chơi tự chọn  

CHƠI, HĐ THEO Ý THÍCH 

- TC: chi chi chành chành 

- Lao động vệ sinh 

- Chơi tự chọn (MT82)  

Nêu gương cuối 

ngày 

T2 
NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  

NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  

NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  

 

T3 
NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  

NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  

NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  

T4 
NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  

NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  

NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  

T5 
NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  

NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  

NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  

T6 

NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  
 

NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN  

NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  
 

NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN  

NÊU GƯƠNG CUỐI 

NGÀY  
 

NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN  

Vệ sinh trả trẻ VỆ SINH TRẢ TRẺ  VỆ SINH TRẢ TRẺ  VỆ SINH TRẢ TRẺ   

Chủ đề - Sự kiện  Bé là ai  Năm giác quan  Trang phục của bé   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA KHỐI TRƯỞNG 

 



 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 
Ban giámhiệu                                              

 
                                                                                                       Giáo viên 

                

 Bùi Thị Liễu                                                                                              

 


